KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN ĐỊA 8

I.Ma trận

	Cấp

độ

Tên chủ đê
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đặc điểm tự nhiên châu á
	
	Nêu đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng kích thước, địa hình châu á
	
	Cho biết ảnh hưởng của chúng tới khí hậu của châu lục?


	
	
	
	Tại sao CÁ có cảnh quan tn phong phú đa dạng
	

	Số câu
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu
	
	
	
	1 câu
	2 câu

	Số điểm
	
	3đ=30%
	
	2đ=20%
	
	
	
	1đ=10%
	6đ= 60%

	Đặc điểm dân cư - XH
	
	
	
	
	
	Kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	1 câu

	Số điểm
	
	
	
	
	
	4đ=40%
	
	
	4đ=40%

	Tổng
	
	½ câu

3đ=30%
	
	½ câu

2đ=20%
	
	1 câu

4đ=40%
	
	1 câu

1đ=10%
	3 câu 

10đ=100%


KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐỊA 8
1.Nêu đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng kích thước, địa hình châu á và cho biết ảnh hưởng của chúng tới khí hậu của châu lục?

2.vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số châu á theo bảng số liệu dưới đây:

	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Dân số (triệu ng)
	   600
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


 3.  Tại sao CÁ có cảnh quan tn phong phú đa dạng

 4)đáp án và biểu điểm:

Câu1:5đ

  *Vị trí:

- Kéo dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến cận xích đạo

- Nằm hoàn toàn ở nửa cầu bắc và nửa cầu đông

- Giáp với châu phi qua kênh đào Xuy- uê

- Gắn với châu Âu nên gọi là đại lục á- âu

- Tiếp giắp 3 đại dương lớn: BBD, ĐTD, TBD

  *Hình dạng:

- Châu á có hình khối khổng lồ, đường bờ biển ít bị cắt xẻ nên ảnh hưởng của biển ít vào sâu trong đất liền

  * Địa hình:

- Có hệ thống núi và cao nguyên cao đồ sộ phân bố ở trung tâm, các dãy núi chạy theo hai hướng chính Đ-T và B - N

- Có nhiều đồng bằng rộng lớn bậc nhất thế giới nằm ở ven biển: ĐB Hoa Bắc, ĐB Hoa trung, ĐB Đông âu...

* ảnh hưởng đến khí hậu:

    - Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến xích đạo nên CA có nhiêù đới khí hậu

    - diện tích rộng có dạng hình khối khổng lồ, nhiều núi và cao nguyên ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền làm cho khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khác nhau ở mỗi đới

Câu 2:4đ

· Vẽ đúng biểu đồ cột, đẹp chính xác có tên biểu đồ ,có chú thích rõ ràng :2đ

· Nhận xét :1đ

+khoảng cách năm thu hẹp

+khoảng cách dân số tăng cao

KL:dân số châu á tăng nhanh

Cõu 3: 1đ

  Vì mỗi đới khí hậu tương ứng với  một cảnh quan khác nhau. Mà khí hậu cá lại phân hoá đa dạng nên cp cá cúng đa dạng.

Duyệt ngày....tháng ....năm 2017
Tổ trưởng  TRẦN THỊ MAI ĐIỆP

